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LẶƯ, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI
VẨ HANG GĩẨ TỈNH THẢĨ BÌNH

Số: /ỉ/\ 9 /QĐ-BCĐ Thái Bình, ngày z ĩ tháng 7 năm 2024

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu,

gian lận thu-0'ng mại và hàng giả tỉnh Thái Bình

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHÓNG BUÔN LẬU,
GIAN LÀN THƯƠNG MAI VÀ HÀNG GIẢ TỈNH THÁI BÌIVH

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tưởng Chỉnh
phủ về thành ỉập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả; Qưyết định sỗ 09/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chỉnh phủ về
việc sửa đổị bổ sung Qưyết định số 389/QĐ-TTG ngày Ỉ9/3/2014 về việc thành lập
Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 16/01/2Ồ2Ỉ của Thủ tưởng Chỉnh
phủ sửa đổi, bể sung Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 về việc sửa
đỏi, bổ sung Quyết định sỗ 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 về việc thành ỉập Ba
Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định sổ 3Ĩ/QĐ-BCĐ389 ngày 23/5/2014 về việc ban hàn
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia được sửa đồi, bể sung tạỉ
Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;

Căn cứ Quyết^ định sỗ 08/QĐ~BCĐ389 ngày 18/01/2021 của Ban Chỉ đạo
389 quốc gia sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Chi đạo 389 quốc gia
ban hành kèm theo Quyết định sổ 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017;

Căn cứ Quyết định sỗ 01/QĐ-BCĐ389 ngày 04/01/2018 của Ban Chỉ đạo
389 quốc gia ban hành quy định chế độ báo cảo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;

Căn cứ Quyết định sổ Ỉ029/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của ủy ban nhân
dãn tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn ỉậu, gian lận thương mại và
hàng giả tỉnh Thái Bình;

Theo đề nghị của Cục Quản ỉỷ thị trường tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban
Chỉ đạo chống buôn ỉậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thái Bĩnh tại Tờ
trĩnh sỗ 04/TTr-CQTT ngày 12/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban
Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thái Bình (Ban
Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh).



/'

Điều 2. Quyềt định này có hiệu lực kề từ ngày ký và thay thể Quyết định
số 130/QĐ-BCĐ ngày 10/8/2021 của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh.

Điều 3. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, các ứiành viên Ban Chỉ
đạo 389^P tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389^p tỉnh, Chủ tịch ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.0)i'

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-VPTTBCĐ389 quốc gia;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tinh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tĩnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉiili;
- Lãnh đạo VP ƯBND tĩnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT của tỉnh;- Lưu: VT, CTXDGT(đ.t.a^
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QUY CHÊ HOẠT ĐỘNG
của Đan Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thưoìig mại và hàng giả tỉnh Thái Bình

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ'BCĐ ngày2ỉ/ 7/2024)

Chưo*ng I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, ừách nhiệm,

chế độ làm việc, thông tin báo cáo, mối quan hệ phối họp công tác và một số
hoạt động khác của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận ứiương mại và hàng giả
tỉnh Thái Bình (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh).

2. Quy chế này áp dụng đối với Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các
thành viên Ban Chỉ đạo 389^p tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP
tỉnh, Tổ giúp việc, Đoàn kiểm tra liên ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh
1. Ban Chỉ đạo 389^p tỉnh hoạt động thường xuyên thông qua hoạt động

của các thành viên Ban Chỉ đạo và của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ
giúp việc. Trưởng ban phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng ban; đề
cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên
nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

2. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các thành viên Ban Chỉ đạo 389^p
tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, Tổ giúp việc, Đoàn kiểm
tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia,
của ủy ban nhân dân tỉnh và căn cứ tình hình thực tế về hoạt động buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả diễn ra trên địa bàn tỉnh; ừiệu tập họp Ban Chỉ
đạo 389^P tỉnh theo địiứi kỳ (6 ứiáng, năm) hoặc đột xuất khi có vụ việc phức
tạp, nghiêm ừọng; tíiành lập các Đoàn công tác, Đoàn kiểm ừa liên ngành để
kiểm tra các lĩnh vực, mặt hàng ữieo kế hoạch, chương ữình công tác năm của
Ban Chĩ đạo 389^p tỉnh; theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia hoặc tíieo
đề nghị của Tổ giúp việc.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo 389^p tỉnh làm việc theo chế độ kiêm
nhiệm và chịu ừách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực của sở, ngành được phân công quản



lý và các nhiệm vụ được Truủng ban phân công; Các ửiành viên Tổ giúp việc
làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ giúp việc cho Thành viên Ban
Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh là lãnh đạo của ngành mình trong công tác đấu tranh
phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và trong việc phối họp
với Cơ quan Thường ữực Ban Chỉ đạo.

4. Trong điều hành, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo 389y^p tỉnh,
Tniởng ban Ban Chỉ đạo 389^p tỉnh sử dụng con dấu của ủy ban nhân dân
tỉnh, các Phó Trưởng ban được phân công ký thay Trưởng ban ban hành các vãn
bản liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo và được sử dụng con dấu của cơ
quan mình công tác.

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chương trình, kế hoạch
năm và đột xuất của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh
theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công đảm bảo hiệu lực và hiệu
quả; thường xuyên phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các sở, ngành, lực lượng
chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chương n
TỐ CHỨC, PHÂN CÔNG NHIỆM vụ CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389/ĐP TỈNH

Điều 3. Nhiệm vụ của Trưởng ban, các Phó Trưỏng ban, các thành
viên Ban Chỉ đạo 389^p tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ giúp
việc và Đoàn kiểm tra liên ngành

1. Trưỏng Ban:
a) Chịu ữách nhiệm tru-ớc ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân

tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về hoạt động của Ban Chỉ đạo 389yĩ)P tĩnh.
b)Lãnh đạo, điều hành chung mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo 389/ĐP

tỉnh; phân công hoặc ủy quyền cho các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban
Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban.

c) Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo 389^p tĩnh.
d) Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 389^p tỉnh, Chủ tịch ủy ban

nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan chức năng báo cáo khi cần thiết.
Yêu cầu các cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo 3S9/ĐĨ tỉnh cử cán bộ, công chức
tham gia các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

e) Thành lập hoặc chỉ đạo thành lập các Đoàn công tác đi học tập, trao
đôi kinh nghiệm ừong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
(trong trường hợp cần thiết).

f) Đề nghị cấp có ứiẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có ứiành tích
hoặc xử lý ửieo quy định, của pháp luật các tập ửiể, cá nhân, có sai phạm trong
thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa
bàn tỉnh.



2. Phó Trưỏng ban Thường trực - Giám đốc sỏ* Công Thương:
a) Trực tiếp xử lý và báo cáo Trưcmg ban các công việc có tính chất

thường xuyên của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh; thực hiện những công việc khi
được Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền.

b) Giúp Trưởng ban điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo 389^p
tỉnh theo kế hoạch, chương trình công tác của ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ
đạo 389/ĐP tỉnh.

c) Được phép thay mặt Trưởng ban ký các văn bản sau: Chương ừình/kế
hoạch công tác năm; Quyết định kiện toàn, thay đổi thành viên Tổ giúp việc của
Ban Chỉ đạo 389y^p tỉnh; Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành; các
Ke hoạch kiểm tra liên ngành và Báo cáo 6 tháng/năm.

d) Phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trong công tác chỉ đạo,
triển khai các văn bản, kế hoạch, chương trình công tác hằng năm, đột xuất của
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh.

e) Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các thành viên, các lực lượng chức năng và
các địa phương trong việc thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương
mại và hàng giả theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

f) Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật,
chế độ chính sách có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn
lậu, gian lận thương mại và hàng giả ừên địa bàn tỉnh.

g) Chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo 389^p tỉnh khi được Trưảng ban
phân công hoặc ủy quyền.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công và chịu trách
nhiệm trước Trưởng ban về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

3. Phó Trưởng ban - Cục trưỏng Cục Quản lý thị trường tỉnh:
a) Giúp Trưởng ban điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo 389^p

tỉnh; triển khai đến các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình, kế hoạch công
tác của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, các chỉ đạo của Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác đấu tranh
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo sự phân công và những
công việc được Trưởng ban ủy quyền.

b) Đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ
đạo 389/0P tỉnh; tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, phương hướng
hoạt động (hằng ữiáng, 6 tháng, năm) hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo 389^p tỉnh;
chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết
hằng năm hoặc các hội nghị, cuộc họp đột xuất của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh và
ữiên khai thực hiện các kết luận của Trưởng ban sau các cuộc họp.

c) Chủ trì, phối họp với các thành viên Ban Chỉ đạo tiiam mưu xây dựng
Kế hoạch kiểm ừa liên ngành; tổ chức triển khai, đôn đốc các thành viên, cơ



quan, đơn vị liên quan trong thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương
mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành.

d) Tham muu xây dụ-ng và ứiay mặt Trưởng ban (khi được phân công hoặc
ủy quyền) để phê duyệt các chương ừinh, kế hoạch đi công tác, tồ chức học tập kinh
nghiệm ữong công tác chống buôn lậu, gian lận ứiương mại và hàng giả; ứiực hiện
ký họp tác, ký quy chế phối họp với các cơ quan chức năng có liên quan.

e) Chỉ đạo Tổ giúp việc, Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện công tác
giám sát, thẩm tra xác minh để tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh theo quy định.

f) Được phép ứiay mặt Trưcmg ban ký các văn bản sau: Báo cáo định kỳ
hãng tháng, đột xuât gửi Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và một số văn bản khác của
Ban chỉ đạo (khi được yêu cầu); Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra liên
ngành của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh; các chứng từ liên quan đến việc ứiarửi toán
các chi phí hoạt động của Ban Chỉ đạo theo dự toán kinh phí được cấp hằng năm.

g) Chỉ đạo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với các đơn vị,
lực lượng chức năng tại địa phương, tăng cường công tác quản lý, giám sát địa
bàn, thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng
giả trên địa bàn quản lý.

h) Chỉ đạo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện
nhiệm vụ tổng hợp; báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả hoạt đọng của Ban Chỉ
đạo; chuẩn bị các điều kiện cần tíiiết để tổ chức họp định kỳ, đột xuất và sơ kết
công tác 6 ứiáng đầu năm, tổng kết công tác năm của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh.

i) Chỉ đạo hoạt động của Tổ giúp việc phối họp với các cơ quan liên
quan, đảm bảo chê độ chính sách và các hoạt động khác đối với công chức là
thanh viên của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Đoàn kiểm ừa liên ngành.

j) Chủ trì xin ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia ý kiến vào
các vãn bản pháp luật của cấp trên khi yêu cầu và đề nghị cấp có thẩm quyền
sửa đổi, bổ sung các vàn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách liên quan
nhăm nâng cao hiệu quả công tác chông buôn lậu, gian lận thương mại và hàng
giả trên địa bàn tỉnh.

k) Chỉ đạo các ứiành viên của Ban Chỉ đạo cung cấp thông tin cho các cơ
quan thông tân, báo chí của Trung ương, của tỉnh đăng tin, bài tuyên ứaiyền về công
tác đâu tranh phòng, chông buôn lậu, gian lận ứiương mại và hàng giả trên địa bàn.

1) Được Trưởng ban ủy quyền là người phát ngôn và cung cấp thông tin
cho các cơ quan thông tấn, báo chí về các hoạt động của Ban Chỉ đạo 389/ĐP
tỉnh. Trong trường họp cần thiết, xin ý kiến Trưởng ban trước khi phát ngôn và
cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí đảm bảo tính chính xác,
trung thực đối với nội dung phát ngôn, thông tin cung cấp.



m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công và chịu trách
nhiệm trước Trưởng ban về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

4. Phó Trưỏ'ng ban - Phó Giám đốc Sở Tài chính:
a) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ công tác

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo sự phân công, ủy quyền
của Trưởng ban.

b) Trực tiếp xử lý và báo cáo Trưởng ban các công việc có liên quan đến
tài chính, tham miru bố trí dự toán kinh phí hằng năm cho các hoạt động của
Ban Chỉ đạo 389y0P tỉnh.

c) Tham mưu với Trưởng ban về việc hỗ trợ kinh phí phục vụ cho các
hoạt động của Ban Chỉ đạo; đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả các
nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 3S9/Đ? tỉnh về công tác tài chính.

d) Giúp Trưởng ban xử lý tài sản, tang vật, phương tiện vi phạm hành
chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật.

e) Chủ động tham mưu, đề xuất thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát về
lĩnh vực đãng Icý, kê khai, niêm yết giá theo pháp luật về giá.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công và chịu ữách
nhiệm trước Trưởng ban về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh
a) Chịu ừách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian lận

thương mại và hàng giả thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý.
b) Tổ chức chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm ữước Trưởng ban về

việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Ban Chỉ đạo;
gửi các chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra về công tác chống buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả thuộc ngành, lĩnh vực quản lý về Cơ quan
Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban theo quy đinh.

c) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc tham mưu, tổng họp,
báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật
nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng
giả trong phạm vi quản lý và lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

d) Cử cán bộ làm đầu mối thường trực giúp việc tổng hợp, báo cáo định
kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại
và hàng giả thuộc phạm vi quản lý của ngành mình gửi về Cơ quan Thường trực
Ban Chỉ đạo theo quy định; cử cán bộ tìiam gia Đoàn kiểm tra liên ngành của
Ban Chỉ đạo 389yGE)P tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả khi được yêu cầu.

e) Chủ động thực hiện công tác tuyên truyền các văn bản quy định của
pháp luật liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả; có trách nhiệm cung cấp thông tin theo chỉ đạo của



Lãnh đạo Ban cho các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, của Tỉnh để
đăng tin, bài tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả của ngành mình.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công và chịu trách
nhiệm tru'ớc Lãnh đạo Ban về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

6. Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh
Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình là Cơ quan Thường trực của Ban

Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Trưởng ban, các Phó
Trưởng ban chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo 389;0P tỉnh để thực
hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại các Quyết định kiện toàn Ban
Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, các Quyết định thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo
389yĩ)P tỉnh và các văn bản liên quan (nếu có), Cơ quan Thưòfng trực Ban Chỉ
đạo có các nhiệm vụ sau:

a) Chủ trì tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo
389/ĐP tỉnh khi khuyết thiếu hoặc khi có sự thay đổi các thành viên; tham mưu
Phó Trưởng ban Thường trực kiện toàn, thay đổi thành viên Tổ giúp việc của
Ban Chỉ đạo khi có sự thay đổi, điều chỉnh; tham mưu xây dựng chương trình,
chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh.

b) Chủ trì tham mưu giúp Trưởng ban điều hành công tác phối hợp giữa các
sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ừong công tác chống buôn lậu,
gian lận tìaương mại và hàng giả; phối hợp với các ứiành viên của Ban Chỉ đạo
tham mưu xây dựng các chương ừình, kế hoạch ừình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

c) Căn cứ chương trình công tác và kế hoạch hằng năm của Ban Chỉ đạo
389^P tỉnh hoặc khi thị trường xuất hiện những vấn đề nổi cộm, phức tạp về
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, chủ động xây dựng
kế hoạch kiểm ữa theo lĩnh vực, mặt hàng cụ thể trình Lãnh đạo Ban phê duyệt;
tham mưu thành lập và chủ trì các Đoàn kiểm ừa liên ngành theo các kế hoạch
của Ban Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện.

d) Đôn đốc các sở, ngành ứiành viên và ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố trong việc thực hiện các chỉ đạo, chương trình, kế hoạch công tác của
Ban Chỉ đạo 389yGĐP tỉnh; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đấu tranh chống
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

e) Chủ trì, phối họp với các sở, ngành, cơ quan chức năng trong việc rà
soát, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách pháp luật, các văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn ữiển khai của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo
389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

f) Thiết lập đường dây nóng của Ban Chỉ đạo; là đầu mối tiếp nhận, xử lý
thông tin của đường dây nóng, trao đổi thông tin với các sở, ngành tìiành viên,



7

các cơ quan, đơn vị liên quan lùững vụ việc vi phạm nghiêm trọng, phức tạp để
phối hợp tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Ban chỉ đạo xử lý ứieo quy định.

g) Phối họp, theo dõi, tổng họp tình hình, kết quả, xây dựng báo cáo định
kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo để báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và ủy ban
nhân dân tỉnh theo quy định.

h) Chủ trì, tham mưu Tm*ởng ban về công tác ứii đua khen ứiưởng hằng
năm đối với các tập thể, cá lứiân có thành tích trong công tác chống buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh ứieo quy định của Ban Chỉ đạo
389 quốc gia để đánh giá, đề nghị Idien thưởng.

i) Thực hiện công tác lưu trữ tài liệu của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh ứieo
quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

7. Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh
a) Căn cứ chương ừình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ

đạo 389 quốc gia, ủy ban nhân dân tỉnh và thực tế tìiah hình thị trường trên địa
bàn tỉnh; Tổ giúp việc tham mưu với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây
dựng dự thảo các chương trình, kế hoạch, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra
liên ngành đối với từng mặt hàng, lĩnh vực cụ thể và tham gia các Đoàn kiểm tra
liên ngành của Ban Chỉ đạo 389y^p tỉnh.

b) Tổ trưởng Tổ giúp việc có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các
thành viên trong Tổ giúp việc, chỉ đạo, đôn đốc các thành viên thực hiện các
nhiệm vụ tìieo chỉ đạo của Lãnh đạo Ban.

c) Các thành viên Tổ giúp việc có trách nhiệm tổng họp, xây dựng báo cáo
định kỳ, đột xuất của ngành mình đảm bảo về nội dung và ữiời hạn gửi về Cơ quan
Thường trực Ban Chỉ đạo theo quy định và các nhiệm vụ khác khi được phân công.

d) Khi có sự thay đổi về ứiành viên (Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc) của
ngành mình kịp ứiời tham mưu đề xuất với cấp có thẩm quyền để tổng hợp, báo
cáo Lãnh đạo Ban thực hiện kiện toàn đảm bảo theo quy định.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công và chịu trách nhiệm
trước Lãnh đạo Ban về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

8. Đoàn kiểm tra liên ngành
a) Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và từng lĩnh vực, ngành hàng cụ thể,

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ
đạo có liên quan cử cán bộ ứiam gia để thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành theo
kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

b) Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ triển khai tổ chức thực hiện
hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo đã ban hành
hoặc căn cứ vào chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

c) Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389y^p tỉnh gồm: Trưởng
đoàn, Phó Trưởng đoàn và các thành viên của đoàn kiểm tra.
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d) Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo sử dụng các biểu mẫu kèm
theo Quy chế hoạt động của Đoàn kiếm tra liên ngành và các biểu mẫu theo quy
định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính,
các vãn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) và các quy định của pháp luật
khác có liên quan.

e) Khi phát hiện hành vi vi phạm, nếu thuộc thẩm quyền của lực lượng
quản lý thị trường thì tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, hoàn thiện các
thủ tục, trình Cục trưởng Cục Quản lý thị trưcmg - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xử
phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Trường họp không thuộc
thẩm quyền của lực lượng quản lý thị trường thì báo cáo Lãnh đạo Ban và
chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng (thành viên Ban Chỉ đạo 389^p tỉnh) trình
cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Trường họp vụ việc có
nhiều hành vi vi phạm hành chính ứiuộc ứiẩm quyền của nhiều thành viên khác
nhau thì báo cáo Trường ban và ừình cấp có thẩm quyền để xem xét xử phạt
theo quy định của pháp luật.

f) Trưởng Đoàn kiểm ừa liên ngành của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh chịu trách
nhiệm ừước Tmởng ban, Phó Trưởng ban và trước pháp luật về hoạt động kiểm ữa,
xử lý các hành vi vi phạm ừong ữiực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận ứiương
mại, hàng giả; ứiực hiện chế độ báo cáo ứieo quy đinh.

Điều 4. Công tác thông tin tuyên truyền và chế độ báo cáo
1. Các thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh trong phạm vi, lữih vực, địa

bàn quản lý của ngành mình có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Thường ừực
Ban chỉ đạo và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đấu
tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

2. Các Thành viên Ban Chỉ đạo 389^p tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, đôn
đốc đơn vị mình chấp hành và tíiực hiện nghiêm, kịp thời, đầy đủ chế độ thông
tin, báo cáo định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo
389/^P tỉnh, gửi về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng họp báo cáo
Lãnh đạo Ban theo quy định; cụ thể như sau:

2.1. Nguyên tắc báo cáo:
a) Báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng yêu càu về nội dung, hình

thức và thời gian ứieo quy định.
b) Chấp hành các quy định pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
2.2. Đối với báo cáo định kỳ:
a) Thời hạn báo cáo:
- Báo cáo công tác hằng tháng: gửi về Cơ quan Thường ứỊTC Ban Chỉ đạo

chậm nhất vào ngày 18 hằng tháng.
- Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm: gửi về Cơ quan Thường trực



Ban Chỉ đạo chậm nhất vào ngày 18/6 của năm báo cáo.
- Báo cáo tổng kết năm: gửi về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chậm

nhất vào ngày 20/12 của năm báo cáo.
b) Thể thức báo cáo:
- Báo cáo định kỳ của các đơn vị phải tuân ửiủ đúng thể thức, đầy đủ các nội

dung ứieo quy định tại Điều 3 Quyết đinh số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 04/01/2018 của
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- Các phụ lục kèm theo báo cáo, yêu cầu các cán bộ lập biểu ký, ghi rõ họ
tên, số điện thoại liên lạc vào phía dưới mỗi phụ lục.

2.3. Đối với báo cáo đột xuất:
a) Đối với các thông tin, tài liệu, số liệu sẵn có ữong hồ sơ, cơ sở dữ liệu

thì báo cáo, cung cấp trong thời gian nhanh nhất nhưng không quá 02 ngày làm
việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

b) Đối với thông tin, tài liệu cần có quá trình thu thập, phân tích, xử lý thi
không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được vãn bản đề nghị.

c) Căn cứ nội dung báo cáo, các thành viên có báo cáo xác định mức độ
Mật của văn bản báo cáo theo quy định hiện hành.

2.4. Đối với báo cáo nhanh:
a) Khi phát hiện, bắt giữ vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

nghiêm trọng, có tính chất phức tạp; có hàng hóa, tang vật vi phạm là hàng cấm;
hàng hóa tác động xấu đến chính sách quản lý kinh tế,... hoặc khi có yêu cầu của
cấp có thẩm quyền thì các thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh có ừách nhiệm
báo cáo nhanh vụ việc.

b) Nội dung báo cáo ngắn gọn, thể hiện khái quát diễn biến vụ việc, các
tiêu chí yêu cầu phải có gồm: Thời gian, địa điểm; đơn vị chủ ừi, đơn vị phối họp;
đối tượng vi phạm; hành vi vi phạm; tang vật vi phạm; kết quả xử lý ban đầu, tư
liệu hình ảnh (nếu có); tên, số điện thoại liên lạc của cán bộ xây dựng báo cáo.

c) Thời hạn báo cáo: Chậm nhất trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát
hiện, bắt giữ, xử lý vụ việc. Trường họp các lực lượng ở xa, kết nối liên lạc khó
khăn thì không quá 48 giờ kể từ thời điểm phát hiện, bắt giữ, xử lý.

3. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389^p tỉnh và các ữiành viên Ban Chỉ
đạo 389^P tỉnh có trách lửiiệm chủ động báo cáo Trưởng ban về các khó khăn,
vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và các vụ việc, vi phạm nghiêm ừọng,
phức tạp về buôn lậu, gian lận ứiương mại và hàng giả thuộc chức năng, nhiệm
vụ, lĩnh vực quản lý của ngành phụ ừách.

4. Cơ quan Thưcmg trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm trao đổi ứiông tin, hướng
dẫn các thành viên Ban Chỉ đạo về việc thực hiện chế độ ứiông tin, báo cáo đảm bảo
tíieo đúng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và các quy đinh khác có liên quan.
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Đỉều 5. Chế độ họp, hội nghị
1. Ban Chỉ đạo 389^p tỉnh tổ chức họp định kỳ 2 lần/năm: Sơ kết 6

tháng đầu năm và tổng kết năm. Thành viên Ban Chỉ đạo vắng mặt phải báo cáo
Trưởng ban và ủy quyền cho cán bộ dự họp thay.

a) Họp sơ kết 6 tháng đầu năm: dự kiến vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7
của năm, ứiời gian họp cụ thể do Trưởng ban quyết định.

b) Hội nghị tổng kết năm: dự kiến vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 01
năm sau, thời gian họp cụ thể do Trưởng ban quyết định.

c) Trong írưcmg họp cần thiết và căn cứ tính chất yêu cầu của cuộc họp;
các ứiành viên và các cơ quan, đơn vị liên quan, ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố ứiam dự cuộc họp do Trưởng ban triệu tập.

2. Phó Trưởng ban Thưcmg trực khi được Trưởng ban giao chủ trì cuộc
họp được quyết định nội dung, thành phần tham gia, thời gian tổ chức.

Điều 6. Mối quan hệ công tác giữa Ban Chỉ đạo 389^p tỉnh, các thành
viên Ban Chỉ đạo 389^p tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan

1. Ban Chỉ đạo 389^p tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở,
ngành thành viên, địa phương thực hiện nhiệm vụ công tác chống buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả theo kế hoạch, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo 389/0P tỉnh và ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai đầy đủ, kịp ứiời các ý kiến chỉ đạo,
các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389^p tỉnh; phối hợp trong việc
chia sẻ thông tin, công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo ứieo Quy
chế hoạt động của Ban Chỉ đạo gửi về Cơ quan Thường ữực Ban Chỉ đạo để
tống họp báo cáo theo quy định.

Điều 7. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389^p tỉnh
a) Nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh do ngân sách

tỉnh cấp và từ nguồn thu họp pháp khác (nếu có).
b) Hằng năm cùng với thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước, Cơ quan

Thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm lập dự toán chi ngân sách nhà nước hỗ
ừợ hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh (chi hỗ trợ phụ cấp
kiêm nhiệm cho Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và chi phí
phục vụ cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo, Đoàn kiểm tra liên ngành...) ứieo
quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn
thi hành và tổng hợp chung vào dự toán chi thường xuyên của tỉnli để trình cấp
có thâm quyền xem xét, bố trí kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

c) Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các khoản chi hỗ ừợ phụ
câp kiêm nhiệm cho các đồng chí là Thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Tổ
giúp việc; mức hỗ trợ như sau:
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- Thành viên Ban Chỉ đạo: 300.000 đồng/ngườỉ/tháng;
- Thành viên tổ giúp việc: 200.000 đồng/người/ứiáng.
d) Các chi phí khác cho hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định hiện

hành của Nhà nước và Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ
Tài chính và các văn bản sửa đổi, bồ sung (nếu có). Cơ quan Thường trực Ban
Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về việc quản lý và sử dụng kinh phí
được cấp đúng mục đích, tuân thủ các quy định về quản lý tài chính; hằng năm
thực hiện quyết toán theo quy định và báo cáo Trưởng ban về hoạt động tài
chúửi của Ban Chỉ đạo 389^p tỉnh.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Điều khoản thi hành
1. Các thành viên Ban Chỉ đạo 389y©p tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban

Chỉ đạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này,

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vưóng mắc; các thành viên
Ban Chỉ đạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Cơ quan
Thường ừực Ban Chỉ đạo để tổng họp trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389/ĐP
tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3. Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Cục Quản lý thị trường tỉnh)
theo dõi, kiểm ừa, đôn đốc việc thực hiện quy chế này./.ổ^^
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